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TIN TỨC ĐẦU NGÀY

Quốc tế

Phố Wall có phiên giao dịch tăng điểm trong ngày 02/11. Chỉ số 

Dow Jones ghi nhận tăng 564,5 điểm (+1,70%), chỉ số NASDAQ 

tăng 232,72 điểm (+1,78%) và chỉ số S&P 500 tăng 79,92 điểm 

(+1,89%). Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi lợi suất trái phiếu kho

bạc rút lui do nhà đầu tư đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

(Fed) có thể đã hoàn tất việc nâng lãi suất trong năm 2023.

Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm trong ngày giao 

dịch 02/11. Chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 104,1 điểm (+1,42%), 

CAC 40 (Pháp) tăng 127,93 điểm (+1,85%). Thị trường chứng 

khoán tại các nước Đông Nam Á ghi nhận diễn biến tăng điểm 

trong phiên giao dịch 02/11.

Giá dầu WTI tăng 2.51% và dầu Brent tăng 2.62% trong phiên 

giao dịch ngày 02/11. Bên cạnh đó, giá Vàng ghi nhận biến động 

tăng. 

Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh (BoE) nhiều khả năng

sẽ giữ lãi suất cho vay ở mức cao nhất trong 15 năm vào cuộc

họp ngày 2/11

Tổng thống Putin ký luật thu hồi phê chuẩn Hiệp ước cấm thử

hạt nhân

Nhận định thị trường

Đóng cửa ngày 02/11, Vnindex tăng 35,81 điểm, đóng cửa tại 1075,47 

điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 772 nghìn đơn vị, tương ứng 14.637 tỷ

đồng. Trong ngắn hạn, chỉ số VN-Index đang ghi nhận diễn biến cải thiện 

khả quan từ đánh giá giảm điểm chuyển sang diễn biến đi ngang trong bối 

cảnh đà hồi phục được lan tỏa tốt ra các nhóm cổ phiếu với số mã tăng giá 

áp đảo số mã giảm giá. Thanh khoản cũng được cải thiện tốt hơn khi gia 

tăng khoảng 20% so với trung bình 10 phiên giao dịch cho thấy dòng tiền 

đang có dấu hiệu tham gia trở lại vào thị trường trong bối cảnh nhiều mã 

cổ phiếu đã có mức chiết khấu hấp dẫn.

Chiến lược giao dịch: NĐT được khuyến nghị duy trì tỷ trọng và đưa danh 

mục về tỷ lệ nắm giữ cp/tiền mặt 50/50 trong bối cảnh các diễn biến hồi 

phục và cải thiện của chỉ số Vn-Index; hoặc có thể tăng tỷ trọng danh mục 

cp/tiền mặt lên 70/30, tập trung vào các nhóm ngành: Chứng khoán, BĐS, 

Đầu tư công và Nguyên vật liệu xây dựng nếu chỉ số duy trì được dư địa 

tăng điểm hiện tại, kỳ vọng vượt trở lại kháng cự ngắn hạn 1.094 – 1.095 

điểm, hướng về vùng kháng cự 1.133 – 1.140 điểm.

Trong nước

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 158,43 tỷ, tập trung ở các 

cổ phiếu MWG, VHM, VRE. Tự doanh bán ròng 77,6 tỷ, tập trung ở 

các cổ phiếu FPT, VPB, VCB. 

Trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm

nhìn đến năm 2065, Hà Nội định hướng điều chỉnh quy hoạch chỉ còn

2 đô thị vệ tinh gồm Sơn Tây và Phú Xuyên.
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Doanh nghiệp

BMP: Vượt 20% lợi nhuận năm sau 9 tháng, Nhựa Bình Minh chi đậm

cổ tức 65% bằng tiền.

HUT: TASCO đạt 2.556 tỷ đồng doanh thu quý III, bổ nhiệm 2 vị trí 

cấp cao đến từ Ford Việt Nam và BeGroup

VNE: Doanh thu của Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam

(VNECO) giảm 1.016 tỷ đồng (tương ứng 61,1%) so với cùng kỳ năm

2022, đạt 647,2 tỷ đồng

TCB: Techcombank hoàn thành 78% kết quả kinh doanh sau 9 tháng 

2023

TTF: Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế của

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ghi nhận lỗ

42,74 tỷ đồng

VHM: Vinhomes sẽ san nền dự án tỷ USD gần 200ha tại Long An 

từ quý 1/2024

HPG: CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Phương Bắc vừa đăng ký

bán 1,1 triệu cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát với

mục đích cân đối tài chính

NVL: Sáng ngày 2/11, HoSE đã ra quyết định đưa cổ phiếu NVL

của CTCP tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland) ra khỏi diện cảnh

báo

BID: Nắm giữ ngôi quán quân tiền gửi sau 9 tháng

CKG: Chủ tịch Trần Thọ Thắng đăng ký mua thêm 1 triệu cp CKG 

trong thời gian từ 03/11-02/12 



CHỈ SỐ 02/11/2023 % Ngày % Tuần % Tháng % YTD % Năm

VN INDEX 1075,47 3,44% 1,90% -3,81% 6,79% 5,46%

HNX30 INDEX 447,09 6,58% 2,34% -4,24% 35,04% 28,11%

VN30 INDEX 1087,5 3,41% 2,12% -3,84% 8,19% 6,22%

S&P 500 4317,78 1,89% 4,36% 2,09% 12,46% 16,07%

Dow Jones 33839,08 1,70% 3,22% 2,54% 2,09% 5,74%

Nasdaq 13294,19 1,78% 5,55% 1,80% 27,02% 28,53%

Shanghai Composite 3009,406 -0,45% 0,71% -3,25% -2,58% 0,39%

Nikkei 225 31949,89 1,10% 4,41% 2,28% 22,44% 15,50%

Thailand SET 1403,99 1,74% 2,39% -2,99% -15,86% -13,63%

Malaysia 1439,77 0,31% -0,15% 1,39% -3,73% 1,37%

Philippine 5973,78 0,20% -1,88% -5,50% -9,02% -2,92%

Indonesia JCI 6751,386 1,64% 0,55% -2,73% -1,45% -4,03%

FTSE 100 7446,53 1,42% 1,25% -0,32% -0,07% 3,59%

DAX 15143,6 1,48% 2,80% 0,39% 8,76% 15,33%

CAC 40 7060,69 1,85% 2,49% 0,91% 9,07% 13,09%

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities



Nguồn: TradingView, VietinBank Securities

BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ DXY 
VÀ SỰ TƯƠNG QUAN VỚI DOW JONES 



BIẾN ĐỘNG LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU MỸ 10 NĂM
VÀ SỰ TƯƠNG QUAN VỚI DOW JONES 

Nguồn: TradingView, VietinBank Securities



Nguồn: Bloomberg (ĐV: Triệu USD), VietinBank Securities

CẬP NHẬT GIAO DỊCH QUỸ ETF

Name 1D Flow 1W Flow 1M Flow YTD Flow 1Y Flow 3Y Flow

Median 0 0 0 -0,12 1,78 1,85

Fubon FTSE Vietnam ETF 12,5 32,41 64,03 50,05 261,2 770,6

KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth 0 0 2,66 -23,85 59,17 -62,88

Premia MSCI Vietnam ETF 0 0 0 -0,59 -2,54 -1,76

CSOP FTSE Vietnam 30 ETF 0 0 0 -2,38 -2,38 -2,38

KIM KINDEX Vietnam VN30 Futures Leverage ETF H 0 0 0 -0,41 0,12 -8,34

Premia MSCI Vietnam ETF 0 0 0 -0,59 -2,54 -1,76

Asian Growth CUBS ETF 0 -1,34 -10,08 -57,17 -34,09 -150,54

DCVFMVN30 ETF Fund 0 0,75 2,19 2,67 2,67 2,67

DCVFMVN Mid Cap ETF 0 0 0 0 0 0

KIM Growth VN30 ETF 0 0 0,31 7,11 9,86 24,15

KIM Growth VNFINSELECT ETF 0 0 0 8,75 8,75 8,75

SSIAM VN30 ETF 0 0,69 0,81 1,78 1,78 1,85

SSIAM VNX50 ETF 0 0,13 0,26 -0,12 -3,84 -1,52

SSIAM VNFIN LEAD ETF -0,9 -2,35 -8,73 -29,6 -14,71 43,23

DCVFMVN Diamond ETF 0 -5,91 -27,91 -92,69 16,79 362,9

Global X MSCI Vietnam ETF 0 0 0 6,12 7,64 11,2

VanEck Vietnam ETF 0 0 -2,36 -2,36 -2,36 -2,36



TOP CỔ PHIẾU TĂNG – GIẢM GIÁ

HSX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

DRH 4.280 2.092.600 7,00%
SCR 6.420 2.948.500 7,00%
VRC 7.650 83.000 6,99%

BCG 7.960 8.612.000 6,99%

CTS 22.200 1.878.700 6,99%

KHG 5.520 6.390.100 6,98%
QBS 2.300 622.200 6,98%

DAH 3.990 425.800 6,97%
TSC 3.530 1.139.300 6,97%
SAB 61.400 719.700 6,97%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

SC5 19.450 600 -6,94%

STG 45.200 100 -6,80%

FDC 10.650 2.600 -6,58%

BTT 29.500 200 -6,35%

PGI 24.000 2.100 -5,88%

HU1 6.500 2.200 -5,52%

COM 28.150 100 -4,25%

MDG 16.000 100 -3,03%

VNG 8.000 35.700 -2,79%

SCD 15.700 200 -1,88%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

VCM 15.700 600 -9,77%

VLA 25.100 400 -9,71%
MCC 11.000 100 -9,09%
L62 3.200 100 -8,57%
TFC 6.400 600 -8,57%
HAT 34.100 5.800 -8,33%

BTW 27.900 100 -7,92%
PIC 12.900 100 -7,86%

CMC 4.900 100 -7,55%
DTC 4.000 2.250 -6,98%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

AAV 4.400 335.440 10,00%

C69 6.600 264.486 10,00%
PMS 27.500 150 10,00%

VNT 66.000 1.900 10,00%

DTD 21.100 1.058.275 9,90%
X20 8.900 100 9,88%
TSB 47.100 24.900 9,79%
DNC 41.500 100 9,79%

CMS 20.200 214.631 9,78%

NHC 32.600 100 9,76%

Nguồn: Fiinpro, VietinBank Securities



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

HNX: TOP 10 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất trong ngày
(Tr.VND)

TT Mã CK GT Mua ròng Mã CK2 GT Bán ròng 

1 SHS 127.796,72 CEO 3.641,95

2 PVS 29.704,04 MBS 1.040,58

3 IDC 18.603,11 HUT 985,51

4 TNG 3.061,33 SLS 838,29

5 VIG 552,80 PVI 707,86

6 IDJ 220,12 BVS 486,33

7 NRC 197,26 PLC 476,34

8 APS 188,76 NVB 433,57

9 VC7 132,41 VCS 375,07

10 SCG 118,37 DTD 357,47

HSX: TOP 10 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất trong ngày
(Tr.VND)

TT Mã CK GT Mua ròng Mã CK2 GT Bán ròng

1 HPG 75.919,97 MWG 284.345,93

2 TCB 43.365,39 VHM 102.700,68

3 PDR 38.072,27 VRE 59.449,83

4 DGC 33.884,22 HDB 44.691,79

5 VCG 33.392,29 FUEVFVND 23.256,29

6 NLG 28.836,23 VNM 18.970,94

7 MSN 27.057,85 HCM 17.426,99

8 GEX 25.387,44 VPB 17.008,22

9 DXG 24.790,78 OCB 9.906,65

10 PVD 17.537,46 CTG 8.697,71

Nguồn: Fiinpro, VietinBank Securities



Mặt hàng Đơn vị 02/11/2023 %Ngày % 5 ngày %Tháng
CP liên 
quan 

đầu vào

CP liên quan 
đầu ra

Oil WTI USD/bbl. 82,46 2,51% -3,51% -7,50% PVT GAS, BSR

Oil Brent USD/bbl. 86,85 2,62% -4,01% -4,48% PVT GAS, BSR

Thép thanh CNY/MT 3752 0,27% 2,25% 2,08% HPG

Nhôm USD/MT 2211,51 -0,64% 0,88% -3,97%

Đồng USd/lb. 367,25 0,64% 1,03% 1,73%
CAV, SAM, 
TGP, VTH

MSN, ACM, 
BGM

Than USD/MT 120 0,29% -11,57% -22,33%

Đường USd/lb. 27,48 -0,11% 1,63% 4,29%
VNM, GTN, 

QNS
SBT, LSS, 
SLS, QNS

Ngô USd/bu. 470 -1,05% -2,39% -3,74%

Gas USD/MMBtu 3,472 -0,63% 10,71% 18,79%

Sữa USD/cwt 17,39 0,87% 3,27% -5,44% KDC VNM, QNS

Vàng USD/t oz. 1993,5 0,30% -0,28% 8,22% PNJ

Bạc USD/t oz. 22,846 0,25% -0,31% 6,73% PNJ

Lúa Mỳ USd/bu. 565,5 0,67% -1,87% -0,66%

Thịt lợn USd/lb. 73,275 4,45% 6,78% -8,23%

Thép HRC CNY/MT 3859 -0,05% 1,15% -0,67% HPG

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA   

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities



THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Nội dung bản tin này do Công ty cổ phần chứng khoán Công thương (VietinBank Securities) cung cấp, chỉ mang tính chất tham khảo.

Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ những nguồn, tờ báo đáng tin cậy, nhưng VietinBank Securities không đảm bảo được tuyệt

đối được độ chính xác của thông tin hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này.

Các ý kiến tổng hợp, dự báo chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại thời điểm phát hành, báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin

tham khảo chứ không mang tính chất mời chào, mua bán, nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. Báo cáo này là tài sản của Công ty cổ phần

chứng khoán Công thương (VietinBank Securities).

Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích cá nhân hay thương mại nào 

nếu không có sự đồng ý của VietinBank Securities.

Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này!
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